
TT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP PHÒNG THI GHI CHÚ

1 240282 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH 24/06/2008 10C3 21

2 240283 PHẠM NGUYỆT ANH 21/02/2008 10C1 21

3 240284 VŨ LAN ANH 06/01/2008 10C1 21

4 240285 NGUYỄN NGUYÊN ĐAN 18/09/2008 10C1 21

5 240286 TRẦN NGỌC DIỆP 09/07/2008 10C3 21

6 240287 VŨ TUẤN DŨNG 04/11/2008 10C2 21

7 240288 ĐÀM ÁNH DƯƠNG 08/01/2008 10C3 21

8 240289 LÊ HẢI HÀ 23/10/2008 10C1 21

9 240290 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG HOA 01/06/2008 10C5 21

10 240291 ĐINH THỊ HÒA 30/06/2008 10C1 21

11 240292 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 12/04/2008 10C4 21

12 240293 DƯƠNG TUẤN HƯNG 20/11/2008 10C1 21

13 240294 PHẠM HÀ LINH 08/12/2008 10C4 21

14 240295 NGUYỄN THỊ NGỌC LƯƠNG 09/08/2008 10C4 21

15 240296 PHẠM LÊ NHẬT MAI 08/12/2008 10C4 21

16 240297 NGUYỄN NHẬT MINH 03/01/2008 10C3 21

17 240298 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 11/12/2008 10C3 21

18 240299 ĐOÀN MINH NHẬT 17/03/2008 10C5 21

19 240300 PHẠM NGỌC LAN NHI 11/12/2008 10C1 21

20 240301 PHÙNG UYỂN NHI 02/10/2008 10C3 21

21 240302 ĐỖ TUỆ NHƯ 03/05/2008 10C2 21

22 240303 BÙI MINH PHÚC 22/04/2008 10C2 21

23 240304 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 30/10/2008 10C1 21

24 240305 VŨ MAI PHƯƠNG 12/08/2008 10C2 21

25 240306 VŨ MẠNH QUÂN 20/07/2008 10C5 21

26 240307 TRẦN VIỆT THÀNH 21/10/2008 10C5 21

27 240308 NGUYỄN ĐỨC TUÂN 04/01/2008 10C5 21

28 240309 BÙI QUANG TÙNG 24/07/2008 10C5 21

29 240310 BÙI THỊ KHÁNH VÂN 15/12/2008 10C4 21
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